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Câu 1: 2điểm

8x0,25 điểm = 2 điểm. Thiếu hoặc sai cân bằng -1/2  điểm mỗi pứ.

Câu 2: 1 điểm

4 pư x 0,25 = 1 điểm. Thiếu hoặc sai cân bằng -1/2  điểm mỗi pứ.

Câu 3: 2  điểm

Nhận biết 1 chất 0,5 điểm: 4x0,5=2 điểm
Câu 4: 1,5 điểm

SO2

+
2KOH 

→ 
K2SO3 

+

H2O

0,5 đ
0,15


0,3


0,15

n SO2 = 0,2 mol

SO2

+
KOH 

→ 
KHSO3
0,5 đ


0,05


0,05

V KOH = 0,35/0,5=0,7(lit)

0,5 đ
Câu 5: 3,5 điểm

a. 2,25 điểm

TN1: nH2= 0,1 mol

Fe
+
H2SO4

→

FeSO4

+
H2



0,25đ
0,1








0,1

FeO
+
H2SO4

→

FeSO4

+
H2O



0,25 đ
Fe2O3
+
3H2SO4

→

Fe2(SO4)3

+
3H2O

0, 5 đ
nFe = 0,1 mol ( nFe2O3 = 0,1 mol 
TN2: nSO2 = 0,25 mol

2Fe
+
6H2SO4

→

Fe2(SO4)3
+
3SO2
+
6H2O
0,25 đ
0,1









0,15

2FeO
+
4H2SO4

→

Fe2(SO4)3
+
SO2
+
4H2O
0,25 đ
0,2









0,1

Fe2O3
+
3H2SO4

→

Fe2(SO4)3

+
3H2O

0,25 đ
a = 0,1 x 56 + 0,2 x 72  + 0,1 x 160 = 36 gam





0,5 đ
b. 1,25 điểm

2SO2
+
O2
→
2SO3                                         


O,5 đ
0,15



0,15

nSO3
+
H2SO4
→ H2SO4.nSO3






0,15



0,15/n

H2SO4.nSO3

+
nH2O
→ (n + 1) H2SO4



0,25 đ
0,15/n





0,15(n + 1) /n

2NaOH   +
H2SO4  →  Na2SO4    +  2  H2O 




 (0,25 đ)

0,375

0,1875

0,15(n + 1) /n =
0,1875

n = 4










0,25 đ
H2SO4.4SO3










